
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số:          /TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hải Phòng, ngày    tháng    năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về việc rà soát dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo  

 

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

ngành GDĐT, cùng với sự hỗ trợ của Công an Hải Phòng, sự vào cuộc của của 

các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố, dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành (CSDL) 

đã có những chuyển biến tích cực, được ghi nhận của lãnh đạo UBND thành phố 

trong buổi làm việc với với Sở GDĐT về tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi 

số năm 2023. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn 6557 học sinh và 782 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên chưa đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu Quốc gia. (các 
Phụ lục 1,2,3,4 kèm theo). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của sở GDĐT về công 

tác chuyển đổi số và các hướng dẫn đơn vị trong việc nhập liệu thông tin lên 

CSDL ngành, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải 

Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1) Đối với các trường THPT, các TT GDNN-GDTX  

Từ số liệu các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3: các đơn vị rà soát thông tin 

từng trường hợp của học sinh, giáo viên, nhân viên. Tìm hiểu lý do tại sao chưa 

đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu Quốc gia, chỉ rõ nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục và thời gian dự kiến hoàn thành. Báo cáo theo mẫu về sở GDĐT những 

trường hợp không đồng bộ với CSDLQG trước 17h00 ngày 08/01/2024. 

2) Đối với các phòng GDĐT quận, huyện 

Trên cơ sở số liệu thống kê từ các Phụ lục 1, Phụ lục 4: chỉ đạo các đơn vị 

trong phạm vi quản lý tiếp tục rà soát thông tin từng trường hợp học sinh, giáo 

viên nhân viên chưa đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu Quốc gia, chỉ rõ nguyên 

nhân, biện pháp khắc phục, tổng hợp và báo cáo về sở GDĐT những trường hợp 

không đồng bộ với CSDLQG trước 17h00 ngày 08/01/2024. 

Lưu ý: + Các đơn vị nộp báo cáo qua hệ thống: qlvb.hpnet.vn  

+ Mẫu báo cáo: File gửi đính kèm 

Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải Phòng  

yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Phòng thuộc CQ Sở (để t/h); 

- Phòng GDĐT quận, huyện (để t/h); 

- Các đơn vị giáo dục (để t/h); 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phạm Quốc Hiệu 
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PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ TỔNG SỐ HỌC SINH, NHÂN SỰ TOÀN 

NGÀNH CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 14h30 ngày 27/12/2023 ) 

TT BẬC HỌC 

HỌC SINH NHÂN SỰ 

TỔNG 

SỐ HS 

 

Số HS 

chưa 

đồng bộ 

 

Tỉ lệ 

(%) 

TỔNG 

SỐ NS 

 

Số NS 

chưa 

đồng bộ 

 

Tỉ lệ (%) 

1 MẦM NON 115571 4435 3.84 12,867 354 2.75 

2 TIỂU HỌC 181900 802 0.44 8588 109 1.27 

3 THCS 152102 679 0.45 7109 128 1.80 

4 THPT 77083 755 0.98 4384 185 4.22 

5 GDTX 9292 86 0.93 437 6 1.37 

TỔNG SỐ 535.948 6757 1.26 1.26 782 2.34 

 

 

PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, NHÂN SỰ KHỐI CÁC 

TRƯỜNG THPT CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 14h30 ngày 27/12/2023 ) 

STT Đơn vị 

HỌC SINH NHÂN SỰ 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 77,083 755 0.98 4,384 185 4.22 

2 THPT An Dương 2,522 0 0 111 0 0.00 

3 THPT An Lão 1,665 0 0 83 0 0.00 

4 THPT Bạch Đằng 1,583 0 0 79 0 0.00 

5 THPT Cát Bà 569 0 0 39 1 2.56 

6 THPT Cát Hải 402 0 0 32 0 0.00 

7 THPT Cộng Hiền 1,218 0 0 59 0 0.00 

8 THPT Đồ Sơn 1,197 1 0.08 60 0 0.00 

9 THPT Hùng Thắng 1,209 1 0.08 63 3 4.76 

10 THPT Kiến An 1,791 8 0.45 89 1 1.12 

11 THPT Kiến Thuỵ 1,661 0 0 84 0 0.00 

12 THPT Hồng Bàng 1,554 0 0 75 0 0.00 
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STT Đơn vị 

HỌC SINH NHÂN SỰ 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

13 THPT Lê Hồng Phong 1,582 4 0.25 74 0 0.00 

14 THPT Lê Ích Mộc 1,611 0 0 83 0 0.00 

15 THPT Lê Quý Đôn 1,860 0 0 86 0 0.00 

16 THPT Lý Thường Kiệt 1,568 4 0.26 81 3 3.70 

17 THPT Mạc Đĩnh Chi 1,805 3 0.17 96 0 0.00 

18 THPT Ngô Quyền 1,995 6 0.3 94 0 0.00 

19 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1,394 0 0 77 1 1.30 

20 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1,365 1 0.07 73 1 1.37 

21 THPT Nguyễn Trãi 2,447 12 0.49 110 1 0.91 

22 THPT Phạm Ngũ Lão 1,533 0 0 79 0 0.00 

23 THPT Đồng Hoà 1,321 0 0 68 0 0.00 

24 THPT Quang Trung 1,611 2 0.12 82 4 4.88 

25 THPT Thái Phiên 2,018 0 0 108 15 13.89 

26 THPT Tiên Lãng 1,579 0 0 76 0 0.00 

27 THPT Toàn Thắng 1,271 5 0.39 64 1 1.56 

28 THPT Tô Hiệu 1,315 0 0 60 0 0.00 

29 THPT Trần Hưng Đạo 1,426 2 0.14 64 0 0.00 

30 THPT Trần Nguyên Hãn 1,867 9 0.48 99 6 6.06 

31 THPT Vĩnh Bảo 1,527 1 0.07 77 0 0.00 

32 THPT Quốc Tuấn 1,203 0 0 58 1 1.72 

33 THPT Thuỵ Hương 1,349 29 2.15 71 0 0.00 

34 THPT Hải An 1,773 3 0.17 88 4 4.55 

35 PT Lý Thái Tổ 535 1 0.19 44 0 0.00 

36 THCS-THPT Lý Thánh Tông 432 2 0.46 38 1 2.63 

37 PT Hermann Gmeiner 430 0 0 40 1 2.50 

38 THPT Phan Đăng Lưu 758 0 0 56 0 0.00 

39 THPT Lê Chân 1,424 2 0.14 62 1 1.61 

40 THPT Thuỷ Sơn 1,328 0 0 70 0 0.00 

41 THPT Nhữ Văn Lan 1,166 0 0 53 1 1.89 

42 THPT Nguyễn Khuyến 1,287 0 0 65 0 0.00 

43 THPT Marie Curie 981 5 0.51 57 3 5.26 

44 THPT Tân An 671 1 0.15 38 0 0.00 

45 THPT 25 - 10 699 9 1.29 40 11 27.50 
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STT Đơn vị 

HỌC SINH NHÂN SỰ 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

46 THPT An Hải 1,320 0 0 66 0 0.00 

47 THPT Hàng Hải 1,088 0 0 51 1 1.96 

48 THPT Nguyễn Huệ 1,056 2 0.19 57 7 12.28 

49 THPT Lương Thế Vinh 968 0 0 73 0 0.00 

50 PT Anhxtanh 1,227 0 0 64 0 0.00 

51 THPT Nam Triệu 1,331 2 0.15 67 1 1.49 

52 TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 104 16 15.38 23 1 4.35 

53 THPT Phan Chu Trinh 642 355 55.3 45 18 40.00 

54 THPT Thăng Long 1,138 13 1.14 66 33 50.00 

55 THPT Trần Tất Văn 910 0 0 63 0 0.00 

56 THPT Lương Khánh Thiện 490 2 0.41 58 21 36.21 

57 THPT Tân Trào 531 2 0.38 36 1 2.78 

58 THPT Hùng Vương 275 35 12.73 27 6 22.22 

59 THPT Quảng Thanh 516 5 0.97 38 0 0.00 

60 TH - THCS - THPT Hàng Hải 1 735 203 27.62 58 17 29.31 

61 TH - THCS - THPT Hai Bà Trưng 60 4 6.67 40 8 20.00 

62 TH - THCS - THPT Vinschool Imperia 382 0 0 77 0 0.00 

63 THPT Hữu Nghị quốc tế 262 2 0.76 35 1 2.86 

64 TH - THCS - THPT Edison 748 2 0.27 64 0 0.00 

65 TH - THCS - THPT Dewey 90 1 1.11 56 1 1.79 

66 THPT Chuyên Trần Phú 2,088 0 0 158 7 4.43 

67 THCS - THPT FPT 620 0 0 57 2 3.51 
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PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ SỐ HỌC VIÊN, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN 

VIÊN KHỐI CÁC TRUNG TÂM GDNN-GDTX CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG 

TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 14h30 ngày 27/12/2023 ) 

STT Đơn vị 

HỌC VIÊN NHÂN SỰ 

Tổng 

số  

học 

viên 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 
9,292 87 0.94 437 6 1.37 

2 TT GDTX Hải Phòng 
490 1 0.2 57 0 0.00 

3 TT GDNN - GDTX quận Hải An 
968 1 0.1 44 1 2.27 

4 TT GDNN - GDTX quận Hồng Bàng 
952 0 0 42 0 0.00 

5 TT GDNN - GDTX quận Ngô Quyền 
372 30 8.06 20 0 0.00 

6 TT GDNN - GDTX huyện Kiến Thụy 
487 2 0.41 22 0 0.00 

7 TT GDNN - GDTX quận Kiến An 
428 26 6.07 23 2 8.70 

8 TT GDNN - GDTX quận Lê Chân 
583 2 0.34 28 0 0.00 

9 TT GDNN - GDTX huyện An Dương 
422 0 0 22 0 0.00 

10 TT GDNN - GDTX quận Đồ Sơn 
401 11 2.74 18 1 5.56 

11 TT GDNN - GDTX huyện Thủy Nguyên 
1,451 0 0 41 0 0.00 

12 TT GDNN - GDTX huyện An Lão 
341 0 0 23 0 0.00 

13 TT GDNN - GDTX huyện Vĩnh Bảo 
856 0 0 35 0 0.00 

14 TT GDNN - GDTX huyện Cát Hải 
169 9 5.33 14 2 14.29 

15 TT GDNN - GDTX quận Dương Kinh 
758 4 0.53 16 0 0.00 

16 TT GDNN - GDTX huyện Tiên Lãng 
614 1 0.16 32 0 0.00 

 



PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KHỐI CÁC PHÒNG GDĐT  

CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 14h30 ngày 27/12/2023 ) 

TT 
Đơn vị  

P. GDĐT 

HỌC SINH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

MẦM NON TIỂU HỌC THCS TỔNG 

CHƯA 

XÁC 

THỰC 

MẦM NON TIỂU HỌC THCS TỔNG 

CHƯA 

XÁC 

THỰC 
SỐ HS 

Chưa  

xác thực 
SỐ HS 

Chưa  

xác thực 
SỐ HS 

Chưa  

xác 

thực 

SỐ NS 

Chưa  

xác 

thực 

SỐ NS 
Chưa  

xác thực 
SỐ NS 

Chưa  

xác 

thực 

1 Tổng Số 
115,571 4,435 181,900 802 152,102 679 5916 12,867 354 8,588 109 7,109 128 591 

2 Trực thuộc sở 
0   2,941 158     158     334 9 105 6 15 

3 Bạch Long Vĩ 
21 1 12 0 2,114 27 28 2 0 4 0     0 

4 Hồng Bàng 
6,455 130 9,441 27 7,701 75 232 853 5 515 4 379 0 9 

5 Ngô Quyền 
7,826 556 12,812 62 10,446 50 668 1,051 57 618 9 486 13 79 

6 Lê Chân 
9,944 156 18,199 80 17,668 119 355 1,222 0 728 5 762 16 21 

7 Hải An 
8,313 823 12,536 18 10,392 10 851 1,031 69 470 1 421 6 76 

8 Kiến An 
6,767 73 9,771 27 8,048 21 121 729 3 442 3 338 2 8 

9 Đồ Sơn 
2,405 142 3,841 39 3,338 18 199 271 6 221 3 159 2 11 

10 Dương Kinh 
3,773 253 5,242 26 4,674 29 308 412 29 239 7 187 3 39 

11 Thuỷ Nguyên 
21,320 1,155 31,048 134 25,698 99 1388 2,124 54 1,336 16 1,186 10 80 

12 An Dương 
12,110 253 18,347 86 14,797 70 409 1,246 54 813 3 641 13 70 

13 An Lão 
8,080 212 13,046 51 11,333 96 359 887 22 653 17 536 34 73 

14 Kiến Thuỵ 
7,331 32 12,753 23 10,847 5 60 814 1 585 1 507 1 3 

15 Tiên Lãng 
8,802 173 13,482 47 10,644 46 266 913 31 711 18 579 11 60 

16 Vĩnh Bảo 
10,723 413 16,100 20 12,485 7 440 1,100 23 765 13 624 11 47 

17 Cát Hải 
1,701 63 2,329 4 1,917 7 74 212 0 154 0 199 0 0 
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